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PHẦN I(3 ĐIÊM):TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN( Học sinh chọn 1 phương án 

đúng nhât) 

Câu 1. Theo quy định của pháp luật, nếu không thuộc các trường hợp bị cấm, nam, nữ ở độ 

tuổi nào sau đây được phép kết hôn? 

A. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

B. Nam từ đủ 19 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

C. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. 

D. Nam và nữ từ đủ 19 tuổi trở lên. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối 

với ông bà, cha mẹ? 

A. Yêu quý, kính trọng cha mẹ, ông bà. B. Chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà. 

C. Hiếu thảo, lễ phép với cha mẹ, ông bà. D. Ngược đãi, xúc phạm ông bà, cha mẹ. 

Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nghĩa vụ học tập của công dân? 

A. Bình đẳng về cơ hội học tập.   B. Học tập thường xuyên, suốt đời. 

C. Tôn trọng quyền học tập của người khác. 

D. Học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với bản thân. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của người học theo Luật Giáo dục năm 2019? 

A. Thực hiện nội quy của cơ sở giáo dục. B. Tham gia thử nghiệm các ứng dụng ảo. 

C. Đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường. D. Lập quỹ khuyến học cho người nghèo 

Đọc thông tin sau và trả lời câu 5,6 

Trường hợp: Mặc dù gia đình khá giả, được bố mẹ tạo điều kiện tốt nhưng S rất thờ ơ 

với việc học tập. Thấy thành tích của S không tốt, giáo viên chủ nhiệm đã phân công hai bạn 

H và B giúp đỡ S trong học tập. Tuy nhiên, mỗi khi làm bài tập nhóm, S thường tỏ thái độ 

không hợp tác, thỉnh thoảng lại có hành vi trêu đùa, cản trở H và B học bài. Các bạn nhắc 

nhở, góp ý thì S lại có những lời nói và thái độ thiếu tôn trọng với bạn. 

Câu 5. Trong trường hợp trên, chủ thể nào đã vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân? 

A. Bạn S.  B. Bạn H.  C. Bạn B.  D. Giáo viên chủ nhiệm. 

Câu 6.  Bạn S trong trường hợp trên  đã: 

A.Không thực  hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc 

B.Tuân thủ các quy định của phap luật và nội quy của các cơ sở giáo dục 

C.Thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng  quyền học tập của người khác 

D.Không thực hiện tốt nghĩa vụ học tập của công dân 

Câu 7. Quyền chiếm hữu tài sản bao gồm 

A. chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu thường xuyên. 

B. chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và chiếm hữu tạm thời. 

C. chiếm hữu trực tiếp và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. 

D. chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật. 
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Câu 8. Theo quy định của pháp luật: nếu nhặt được của rơi, công dân có nghĩa vụ 

A. trả lại cho người mất hoặc thông báo cho cơ quan có trách nhiệm xử lí. 

B. bảo quản và sử dụng tài sản cho đến khi chủ sở hữu tài sản đến nhận lại. 

C. sử dụng và sửa chữa tài sản bị hư hỏng trước khi trả lại chủ sở hữu. 

D. tạm thời sử dụng cho đến khi tìm lại được chủ sở hữu tài sản. 

Câu 9. Người nào xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của 

người khác thì 

A. bị phạt cải tạo giam giữ từ 3 đến 6 tháng trong mọi trường hợp. 

B. phải chịu trách nhiệm pháp lí tương ứng với mức độ vi phạm 

C. đều phải bồi thường và bị phạt cải tạo không giam giữ. 

D. bị xử phạt hành chính trong mọi trường hợp. 

Câu 10. Chị B khởi công, xây dựng nhà ở trên mảnh đất bố mẹ cho là thể hiện quyền nào 

dưới đây đối với tài sản? 

    A. sở hữutàisản.               B. định đoạt tàisản. 

    C. sử dụng tài sản.                D. khai thác tàisản. 

Câu 11. Câu ca dao “Đói lòng ăn đọt chà là/ Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng” phản ánh về 

quyền và nghĩa vụ của 

A. ông bà đối với các cháu.                B. cha mẹ đối với con cái. 

C. con cái đối với cha mẹ.                D. anh chị em đối với nhau. 

Câu 12. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ 

A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.   B. ép buộc con làm điều trái pháp luật. 

C. ép buộc con làm điều trái đạo đức.               D. phân biệt đối xử giữa các con. 

PHẦN II( 4 ĐIÊM): Trong các ý a,b,c,d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng 

làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình 

nghỉ ngơi vào cuối tuần.  

a. Cô giáo H không vi phạm quan hệ tài sản về quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và 

gia đình 

b. Cô giáo H không vi phạm quan hệ nhân thân về quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân 

và gia đình 

c. Cô giáo H  vi phạm quan hệ tài sản về quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình 

d. Cô giáo H  vi phạm quan hệ nhân thân về quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia 

đình 

Câu 2. Đọc đoạn thông tin sau: 

Khi đang thảo luận về việc chọn ngành học Đại học, bạn A cho biết sẽ chọn ngành kế 

toán do đam mê lĩnh vực này. Bạn B chia sẻ rằng, ước mơ của bạn là trở thành bác sĩ để có 

thể chữa bệnh cho cộng đồng. 

a.  Bạn A và B đã thực hiện quyền bình đẳng về cơ hội học tập. 

b. Bạn A và B đã thực hiện quyền được học bất cứ ngành, nghề nào phù hợp với bản 

thân. 

c. Bạn A và B đã thực hiện quyền  học tập không giới hạn. 

d.  Bạn A và B đã thực hiện quyền  học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 3. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Anh T đã chuyển nhầm tiền của công ty cho ông Q có số tài khoản mở tại ngân hàng A 

từ tài khoản đứng tên anh mở tại ngân hàng S. Ngay lập tức, anh đến nơi mở tài khoản để  
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được hỗ trợ.Nhân viên ngân hàng hướng dẫn anh về công an xã nơi đăng ký thường trú để 

làm đơn khiếu nại.Anh T đã tới công an xã trình báo và được các cán bộ ở đây cho làm tờ 

tường trình sự việc, ký tên đầy đủ, đúng theo thủ tục. Sau đó ngân hàng S đã hỗ trợ, tạm khóa 

tài khoản của người nhận tiền nhầm.Tuy nhiên, anh T tìm cách liên lạc với ông Q nhưng 

người này không đồng ý hỗ trợ làm thủ tục tiếp theo với ngân hàng để anh T được nhận lại 

tiền. 

a. Hành vi của ông Q là đúng pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong sở 

hữu tài sản. 

b. Khoản tiền anh T chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông Q thuộc sở hữu của 

ông Q. 

c. Khoản tiền anh T chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của ông Q thuộc sở hữu của 

công ty. 

d. Ông Q có trách nhiệm phối hợp với ngân hàng để anh T được nhận lại tiền đã 

chuyển nhầm 

Câu 4. Đọc đoạn thông tin sau: 

 Ông C là người trông giữ xe máy cho khách hàng của siêu thị B theo hợp đồng được 

ký kết giữa ông và siêu thị. Thực hiện nhiệm vụ của mình, Ông  C  thường xuyên trông giữ 

xe cẩn thận và có trách nhiệm. Nhưng một lần, lợi dụng tình hình khách hàng ra vào đông, kẻ 

gian đã lấy trộm chiếc xe máy trong số xe ông C có trách nhiệm trông coi. Siêu thị đã yêu cầu 

ông C bồi thường cho chủ xe máy bị mất với giá trị tương đương thực tế của xe.  

a. Ông C có trách nhiệm bồi thường cho chủ xe. 

b. Siêu thị có trách nhiệm bồi thường cho chủ xe. 

c. Xe máy ông C có trách nhiệm trông coi bị lấy trộm thuộc quyền sở hữu của chủ xe. 

d. Khi thực hiện nhiệm vụ trông coi xe máy của siêu thị, ông C có quyền được hưởng 

tiền công/lương và có nghĩa vụ bảo quản tài sản của khách hàng siêu thị. 

PHẦN III: TỰ LUÂN( 3 ĐIỂM) 

Câu1(1 điêm): Trong trường hợp sau, chủ thể nào đã vi phạm quy định của pháp luật về 

nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác? Vì sao? 

Trường hợp. Ông Q cho vợ chồng anh B thuê một căn nhà để ở và có kí kết hợp đồng, 

trong đó ghi rõ bên thuê nhà không được tự ý thay đổi cấu trúc của căn nhà. Tuy nhiên, trong 

thời gian thuê nhà, vợ chồng anh B đã tự ý cải tạo, sửa chữa, thay đổi cấu trúc của ngôi nhà 

để phục vụ nhu cầu sử dụng của mình mà không thông báo, xin phép ông Q 

Câu 2(2 điểm): Đọc tình huống sau và trả lời: 

 Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, N bị bố mẹ bắt ép theo học chuyên ngành tài 

chính ở trường đại học gần nhà để sau này dễ xin việc và có thu nhập tốt. N không thích vì tự 

thấy năng lực học tập của mình không phù hợp để theo học ngành này nhưng vì không thuyết 

phục được bố mẹ nên N đã miễn cưỡng làm theo. 

- Những ai trong tình huống trên đã vi phạm quyền học tập của công dân? Vì sao? 

- Hành vi vi phạm quyền học tập của công dân dẫn tới hậu quả gi? 

                                                ……………Hêt………….. 
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